PHỤ LỤC 1
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 
HIỆN TRẠNG, NHU CẦU VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH  ĐÀO TẠO, THU HÚT, SỬ DỤNG NHÂN LỰC KH&CN TRÌNH ĐỘ CAO
(Kèm theo công văn số 3300 /BGDĐT-KHCNMT ngày 31 tháng 5 năm 2012)

Phần 1

ĐẶC ĐIỂM CHUNG
1. Giới thiệu tóm tắt về đơn vị (quá trình phát triển, cơ cấu tổ chức, vai trò, vị trí, sứ mạng, v.v...)
2. Tóm tắt những điểm chính của quy hoạch, chiến lược phát triển đến năm 2020 của đơn vị
Phần 2
BÁO CÁO HIỆN TRẠNG NHÂN LỰC KH&CN TRÌNH ĐỘ CAO
1. Đánh giá hiện trạng nhân lực KH&CN của đơn vị
Yêu cầu: 

- Nêu khái quát hiện trạng nhân lực KH&CN của đơn vị về số lượng, cơ cấu và trình độ theo lĩnh vực và ngành nghề đào tạo;

- Đánh giá chất lượng (khả năng đáp ứng nhiệm vụ chuyên môn) và tình hình sử dụng nhân lực KH&CN trong phạm vi hoạt động của đơn vị;

- Nêu những điểm mạnh và điểm yếu của đội ngũ nhân lực KH&CN;

- Cung cấp các số liệu thống kê cụ thể và điền vào Bảng số 1.

2. Đánh giá hiện trạng nhân lực KH&CN trình độ cao
Yêu cầu: 

- Nêu khái quát hiện trạng nhân lực KH&CN trình độ cao của đơn vị về số lượng, cơ cấu và trình độ theo lĩnh vực và ngành nghề đào tạo (tham khảo gợi ý khái niệm nhân lực KH&CN trình độ cao tại Phụ lục 2);

- Đánh giá tình hình sử dụng nhân lực KH&CN trình độ cao trong phạm vi hoạt động của đơn vị;

- Nêu những điểm mạnh và điểm yếu của đội ngũ nhân lực KH&CN trình độ cao;

- Cung cấp các số liệu thống kê cụ thể và điền vào Bảng số 2 và 3.

Phần 3
DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC KH&CN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẾN NĂM 2020
1. Nhu cầu nhân lực KH&CN trình độ cao đến năm 2020

Yêu cầu:

-  Nêu được nhu cầu nhân lực KH&CN trình độ cao của đơn vị đến năm 2020 gắn với việc thực hiện:

· Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

· Các nhiệm vụ KH&CN ưu tiên, các chương trình, đề án KH&CN quốc gia nêu trong Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020, các Chương trình KH&CN trọng điểm quốc gia.
· Các nhiệm vụ KH&CN cấp thiết cấp Bộ, ngành, địa phương giai đoạn 2011- 2020.

- Cung cấp các số liệu thống kê cụ thể và điền vào Bảng số 4 và 5.

2. Hình thức và nơi đào tạo nhân lực KH&CN trình độ cao

Yêu cầu:

- Đề xuất cụ thể hình thức và nơi đào tạo nhân lực KH&CN trình độ cao ở trong nước và ngoài nước;

- Cung cấp các số liệu thống kê cụ thể và điền vào Bảng số 6.

3. Hình thức thu hút nhân lực KH&CN trình độ cao

Yêu cầu:

- Đề xuất cụ thể hình thức thu hút nhân lực KH&CN trình độ cao từ các nguồn trong nước và ngoài nước;

- Cung cấp các số liệu thống kê cụ thể và điền vào Bảng số 7.

Phần 3

ĐÁNH GIÁ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HIỆN HÀNH VỀ ĐÀO TẠO, THU HÚT, SỬ DỤNG NHÂN LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Đánh giá cơ chế, chính sách hiện hành về đào tạo, thu hút, sử dụng nhân lực KH&CN

Yêu cầu: 

- Đánh giá được hiện trạng cơ chế, chính sách hiện hành về đào tạo, thu hút, sử dụng nhân lực KH&CN và kết quả thực hiện cơ chế, chính sách đó tại đơn vị, trong đó đặc biệt chú trọng đến nhân lực KH&CN trình độ cao.

- Phân tích rõ các mặt được, chưa được và nguyên nhân;

- Liệt kê các văn bản, chính sách về đào tạo, thu hút, sử dụng nhân lực KH&CN đơn vị hiện đang áp dụng.

2. Đề xuất, kiến nghị cơ chế, chính sách đào tạo, thu hút, sử dụng nhân lực KH&CN trình độ cao tới năm 2020 của đơn vị
2.1 Về chính sách đào tạo nhân lực KH&CN trình độ cao

Yêu cầu: 

- Đề xuất cụ thể cơ chế, chính sách khuyến khích đào tạo nhân lực KH&CN trình độ cao đáp ứng yêu cầu đặc thù đơn vị. Gợi ý:

· Chính sách về ngân sách và sử dụng ngân sách để đào tạo nhân lực KH&CN trình độ cao;

· Chính sách khuyến khích tham gia đào tạo nhân lực KH&CN trình độ cao;

· Chính sách ưu đãi đối với cá nhân đang tham gia hoặc đã hoàn thành khóa học đào tạo nhân lực KH&CN trình độ cao;

· Chính sách chuẩn hóa chất lượng cán bộ;

· Xây dựng các viện nghiên cứu, trường đại học đạt trình độ khu vực và thế giới;

· Chính  liên kết đào tạo;

· Sử dụng các quỹ; các chương trình, dự án đào tạo nhân lực KH&CN trình độ cao;

· Các chính sách cụ thể khác.

2.2 Chính sách thu hút nhân lực KH&CN trình độ cao

Yêu cầu: 

- Đề xuất cụ thể cơ chế, chính sách ưu đãi về tinh thần và vật chất để có thể thu hút nhân lực KH&CN trình độ cao về làm việc tại đơn vị. Ví dụ:

· Điều kiện về nhập cư, thị thực, quốc tịch, cư trú, thù lao, quản lý, v.v... (đối với thu hút nhân lực KH&CN trình độ cao từ nước ngoài);

· Đề xuất các danh hiệu KH&CN; giải thưởng KH&CN để khen thưởng, tôn vinh các cá nhân có thành tích;

· Bổ nhiệm vào vị trí then chốt đối với những người có đủ năng lực;

· Chính sách ưu đãi về lương, điều kiện sống;

· Chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng;

· Các chính sách về tổ chức

· Chính sách về đầu tư cơ sở hạ tầng vật chất kỹ thuật;

· Các chính sách cụ thể khác.

2.3 Chính sách sử dụng nhân lực KH&CN trình độ cao

Yêu cầu: 

- Đề xuất cụ thể cơ chế, chính sách ưu đãi về tinh thần và vật chất để sử dụng có hiệu quả nhân lực KH&CN trình độ cao của đơn vị. Ví dụ:

· Chính sách ưu đãi về lương, điều kiện sống;

· Chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng;

· Tăng cường cơ sở hạ tầng vật chất kỹ thuật;

· Chính sách tôn vinh, khen thưởng;

· Bổ nhiệm vào vị trí then chốt đối với những người có đủ năng lực;

·  Các chính sách cụ thể khác.

Bảng 1: Hiện trạng nhân lực KH&CN của đơn vị
(Đơn vị: người)

	Khu vực hoạt động
Lĩnh vực KH&CN
	Nghiên cứu sáng tạo
	Giảng dạy
	Quản lý
	Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
	Tổng số nhân lực KH&CN

	Khoa học xã hội và nhân văn
	
	
	
	
	

	Khoa học tự nhiên
	
	
	
	
	

	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	
	
	
	
	

	Khoa học nông nghiệp
	
	
	
	
	

	Khoa học y, dược
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	


Bảng 2: Hiện trạng nhân lực KH&CN trình độ cao của đơn vị 

 (Đơn vị: người)

	Khu vực hoạt động

Lĩnh vực KH&CN
	Nghiên cứu sáng tạo
	Giảng dạy
	Quản lý
	Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
	Tổng số nhân lực KH&CN trình độ cao

	
	Trình độ từ tiến sĩ trở lên
	Trình độ từ đại học trở lên
	

	Khoa học xã hội và nhân văn
	
	
	
	
	

	Khoa học tự nhiên
	
	
	
	
	

	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	
	
	
	
	

	Khoa học nông nghiệp
	
	
	
	
	

	Khoa học y, dược
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	


Bảng 3: Hiện trạng nhân lực KH&CN trình độ cao của đơn vị trong các lĩnh vực công nghệ ưu tiên và điện hạt nhân.
(Đơn vị: người)
	Khu vực hoạt động

Lĩnh vực Công nghệ

ưu tiên và điện hạt nhân
	Nghiên cứu sáng tạo
	Giảng dạy
	Quản lý
	Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
	Tổng số nhân lực KH&CN trình độ cao

	
	Trình độ từ tiến sĩ trở lên
	Trình độ từ đại học trở lên
	

	Công nghệ thông tin và truyền thông
	
	
	
	
	

	Công nghệ sinh học
	
	
	
	
	

	Công nghệ vật liệu mới
	
	
	
	
	

	Công nghệ chế tạo máy - tự động hóa
	
	
	
	
	

	Công nghệ cho nhà máy điện hạt nhân
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	


Bảng 4: Nhu cầu nhân lực KH&CN trình độ cao đến năm 2020 của đơn vị 

(Đơn vị: người)
	Khu vực hoạt động

Lĩnh vực KH&CN
	Nghiên cứu sáng tạo
	Giảng dạy
	Quản lý
	Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
	Nhu cầu nhân lực KH&CN trình độ cao đến năm 2020

	
	Trình độ từ tiến sĩ trở lên
	Trình độ từ đại học trở lên
	

	Khoa học xã hội và nhân văn
	
	
	
	
	

	Khoa học tự nhiên
	
	
	
	
	

	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	
	
	
	
	

	Khoa học nông nghiệp
	
	
	
	
	

	Khoa học y, dược
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	


Bảng 5: Nhu cầu nhân lực KH&CN trình độ cao đến năm 2020 của đơn vị trong các lĩnh vực công nghệ ưu tiên và điện hạt nhân.

(Đơn vị: người)
	Khu vực hoạt động

Lĩnh vực Công nghệ

ưu tiên và điện hạt nhân
	Nghiên cứu sáng tạo
	Giảng dạy
	Quản lý
	Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
	Tổng số nhân lực KH&CN trình độ cao

	
	Trình độ từ tiến sĩ trở lên
	Trình độ từ đại học trở lên
	

	Công nghệ thông tin và truyền thông
	
	
	
	
	

	Công nghệ sinh học
	
	
	
	
	

	Công nghệ vật liệu mới
	
	
	
	
	

	Công nghệ chế tạo máy - tự động hóa
	
	
	
	
	

	Công nghệ cho nhà máy điện hạt nhân
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	


Bảng 6: Đề xuất hình thức và nơi đào tạo nhân lực KH&CN trình độ cao đến năm 2020 

	Hình thức đào tạo
	Số lượng (người)
	Nơi đào tạo thích hợp nhất

	Đào tạo trong nước
	
	

	Đào tạo nước ngoài
	
	

	Du học tại chỗ 
	
	

	Tổng số
	
	


Bảng 7: Đề xuất hình thức và nguồn thu hút nhân lực KH&CN trình độ cao đến năm 2020

	Hình thức thu hút 
	Số lượng (người)
	Nguồn thu hút

	Từ các khu vực khác trong nước
	 
	

	Từ nước ngoài
	
	

	Tổng số
	
	


PHỤ LỤC 2
HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ BÁO CÁO HIỆN TRẠNG, NHU CẦU VÀ KIẾN NGHỊ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO, THU HÚT, SỬ DỤNG NHÂN LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRÌNH ĐỘ CAO
(Kèm theo công văn số 3300 /BGDĐT-KHCNMT  ngày 31 tháng 5 năm 2012)

I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM DÙNG TRONG BÁO CÁO

- Nhân lực khoa học và công nghệ bao gồm: 1) Đã tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng, có thể làm việc hoặc không làm việc trong một ngành, lĩnh vực khoa học và công nghệ; 2) Chưa tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng, nhưng hiện làm việc trong một ngành, lĩnh vực khoa học và công nghệ đòi hỏi trình độ tương đương.

- Hoạt động khoa học và công nghệ bao gồm nghiên cứu khoa học, nghiên cứu và phát triển công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ, hoạt động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất và các hoạt động khác nhằm phát triển khoa học và công nghệ.
- Nhân lực khoa học và công nghệ làm công tác nghiên cứu sáng tạo: Bao gồm nhân lực tham gia nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng (thường có trình độ đào tạo Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học); người làm các công việc phục vụ và hỗ trợ nghiên cứu (chuẩn bị thí nghiệm, đo đạc và lấy số liệu,…).

- Nhân lực khoa học và công nghệ làm công tác giảng dạy: Bao gồm cán bộ giảng dạy các bộ môn khoa học và công nghệ, đào tạo nghề (công nhân kỹ thuật, trung cấp), thường có trình độ đào tạo từ đại học trở lên; người làm các công việc phục vụ và hỗ trợ giảng dạy.

- Nhân lực khoa học và công nghệ làm công tác quản lý: Bao gồm những cán bộ quản lý khoa học và công nghệ,  thường có trình độ đào tạo từ đại học trở lên.

- Nhân lực khoa học và công nghệ làm công tác sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Bao gồm các kỹ sư, cán bộ kỹ thuật, nghệ nhân, công nhân lành nghề. Lực lượng khoa học và công nghệ này trực tiếp tham gia vào các quá trình sản xuất, dịch vụ, kinh doanh,… 

II. GỢI Ý KHÁI NIỆM NHÂN LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRÌNH ĐỘ CAO 

1. Nhân lực khoa học và công nghệ trình độ cao được hiểu là “nhóm chuyên gia đầu ngành có trình độ chuyên môn - kỹ thuật tương đương các nước tiên tiến trong khu vực, có đủ năng lực nghiên cứu, tiếp nhận, chuyển giao và đề xuất những giải pháp khoa học, công nghệ; giải quyết về cơ bản những vấn đề phát triển của đất nước và hội nhập với các xu hướng phát triển khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và công nghệ trên thế giới”
 . 
2. Trong trường hợp khó xác định rõ ràng đối tượng nhân lực khoa học và công nghệ trình độ cao theo khái niệm nói trên, có thể tham khảo một số tiêu chí cụ thể dưới đây:

Tiêu chí 1. Trình độ đào tạo/học vấn (Training), viết tắt là T được đặc trưng bởi:

- Có nền tảng giáo dục đại học trở lên;

- Có chuyên môn sâu, kiến thức đa ngành;

- Có năng lực tự đào tạo, tự giác tham gia vào quá trình “đào tạo suốt đời”;

- Có kiến thức phụ trợ (ngoại ngữ, vi tính, …) tốt.

Tiêu chí 2. Kỹ năng (Skill), viết tắt là S được đặc trưng bởi:

- Kỹ năng nghề nghiệp (chuyên ngành, đa ngành);

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Kỹ năng truyền tải kiến thức (trình bầy, viết báo cáo khoa học, sách chuyên khảo, ...)

- Kỹ năng giao tiếp chuyên môn (bằng tiếng Việt, bằng ngoại ngữ)

Tiêu chí 3. Kinh nghiệm làm việc (Experiences), viết tắt là E được đặc trưng bởi:

- Kinh nghiệm chuyên môn;

- Thời gian làm việc chuyên môn;

- Sự uyên thâm nghề nghiệp;

- Kinh nghiệm xử lý tình huống.

Tiêu chí 4. Khả năng lãnh đạo (Leadership), viết tắt là L được đặc trưng bởi:

- Khả năng lãnh đạo nhóm;

- Khả năng phát hiện, đề xuất và xử lý vấn đề;

- Khả năng đánh giá năng lực các đồng nghiệp;

- Được các đồng nghiệp suy tôn.

Tiêu chí 5. Khả năng độc lập suy nghĩ và sáng tạo (Creation), viết tắt là C được đặc trưng bởi: 

- Có thói quen tư duy độc lập, ít bị phụ thuộc vào ý kiến của số đông hoặc quá phụ thuộc ý kiến cấp trên;

- Có tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu mạo hiểm.

	Nhân lực khoa học và công nghệ trình độ cao = T+S+E+L+C


Ghi chú: Mỗi cá nhân trong tập hợp nhân lực khoa học và công nghệ trình độ cao, ở các mức độ khác nhau, đều phải có 5 tiêu chí trên. Tuy nhiên, tùy theo khu vực hoạt động hoặc tùy theo từng con người cụ thể đòi hỏi tiêu chí này hay tiêu chí kia vượt trội hơn. Ví dụ: Nếu khu vực hoạt động là giảng viên đại học hoặc nghiên cứu khoa học thì tiêu chí trình độ đào tạo (T) đòi hỏi rất cao, thường phải là Tiến sĩ. Đối với loại kỹ sư công trình thì đòi hỏi các tiêu chí về kinh nghiệm làm việc (E) và khả năng lãnh đạo (L) nhiều hơn, ...

III. HƯỚNG DẪN THỐNG KÊ  SỐ LIỆU 
1. Hướng dẫn cách điền Bảng 1 về hiện trạng nhân lực KH&CN của Bộ, ngành, địa phương
Đơn vị tính: người

- Khoa học xã hội và nhân văn: liệt kê những người làm công tác trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, văn hóa, giáo dục và đào tạo, ...

- Khoa học tự nhiên: liệt kê những người làm công tác trong lĩnh vực nghiên cứu (toán, lý, hóa), điều tra cơ bản, môi trường, ...

- Khoa học kỹ thuật và công nghệ: liệt kê những người làm công tác trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, giao thông vận tải, xây dựng, thông tin, truyền thông, ...

- Khoa học nông nghiệp: liệt kê những người làm công tác trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản, ...

- Khoa học y, dược: liệt kê những người làm công tác trong lĩnh vực y tế, dược phẩm, ...

2. Hướng dẫn cách điền Bảng 2 về hiện trạng nhân lực KH&CN trình độ cao Cách liệt kê tương tự Bảng 1.

Khái niệm nhân lực KH&CN trình độ cao tham khảo phần II.

Lưu ý:

- Khu vực nghiên cứu sáng tạo và giảng dạy: liệt kê trình độ từ tiến sĩ trong các viện nghiên cứu và trường cao đẳng, đại học.

- Khu vực quản lý, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: liệt kê trình độ từ đại học trở lên.

3. Hướng dẫn cách điền Bảng 3 về hiện trạng nhân lực KH&CN trình độ cao trong các lĩnh vực công nghệ ưu tiên và điện hạt nhân.

- Công nghệ thông tin và truyền thông: liệt kê toàn bộ cán bộ hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trong các ngành kinh tế - xã hội. 

- Công nghệ sinh học: liệt kê toàn bộ cán bộ hoạt động trong lĩnh vực công nghệ sinh học trong các ngành kinh tế - xã hội (đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, nông nghiệp, y tế, dược phẩm, môi trường, ...).

- Công nghệ vât liệu mới: liệt kê toàn bộ cán bộ hoạt động trong lĩnh vực sản xuất vật liệu mới trong các ngành kinh tế - xã hội (hợp kim, vật liệu polime, composite, vật liệu điện tử, nano, quang tử, y sinh, ...).

- Công nghệ chế tạo máy và tự động hóa: liệt kê toàn bộ cán bộ hoạt động trong lĩnh vực chế tạo máy và tự động hóa trong các ngành kinh tế - xã hội.

- Công nghệ cho nhà máy điện hạt nhân: liệt kê toàn bộ cán bộ hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cho nhà máy điện hạt nhân.

- Khu vực nghiên cứu sáng tạo và giảng dạy: liệt kê tương tự Bảng 2.

- Khu vực quản lý, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: liệt kê tương tự Bảng 2.

4. Hướng dẫn cách điền Bảng 4 về nhu cầu nhân lực KH&CN trình độ cao đến năm 2020.

Cách liệt kê tương tự Bảng 1.

Lưu ý: Liệt kê trên cơ sở quy hoạch phát triển nhân lực của đơn vị đến năm 2020.

5. Hướng dẫn cách điền Bảng 5 về nhu cầu nhân lực KH&CN trình độ cao đến năm 2020 trong các lĩnh vực công nghệ ưu tiên và điện hạt nhân.

Cách liệt kê tương tự Bảng 3.

6. Hướng dẫn cách điền Bảng 6 về đề xuất hình thức và nơi đào tạo nhân lực KH&CN trình độ cao đến năm 2020.

- Hình thức đào tạo trong nước được hiểu là đào tạo ở các viện nghiên cứu, trường cao đẳng và đại học, các tổ chức KH&CN hoặc doanh nghiệp ở Việt Nam.

- Hình thức đào tạo nước ngoài được hiểu là đào tạo ở các viện nghiên cứu, trường cao đẳng và đại học, các tổ chức KH&CN hoặc doanh nghiệp ở nước ngoài.

- Nơi đào tạo: đề nghị ghi nơi đào tạo trong nước hoặc tên quốc gia có năng lực đào tạo phù hợp nhất.

7. Hướng dẫn cách điền Bảng 7 về đề xuất hình thức và nguồn thu hút nhân lực KH&CN trình độ cao đến năm 2020.

- Từ các khu vực khác trong nước được hiểu là: thu hút nhân lực KH&CN trình độ cao từ các khu vực khác chuyển về làm việc tại đơn vị.

- Từ nước ngoài được hiểu là: thu hút các chuyên gia người nước ngoài, chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài đến làm việc tại đơn vị ./.
� Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011- 2020





PAGE  
2

